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 BÀI 37. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GTVT

Câu 1. Đường sắt và đường biển có ưu điểm giống nhau là
A. tính cơ động cao.                     B. tốc độ nhanh.
C. an toàn.                                    D. chở được hàng nặng, cồng kềnh.
Câu 2. Nhược điểm lớn nhất của ngành đường ôtô là  
A. chí phí xây dựng cầu đường quá lớn. 
B. tình trạng tắt nghẽn giao thông vào giờ cao điểm. 
C. gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường. 
D. độ an toàn chưa cao thường xuyên xảy ra tai nạn.
Câu 3. Ưu điểm lớn nhất của ngành hàng không là  
A. ít gây ra những vấn đề về môi trường.           
B. vận chuyển được khối lượng hàng hóa lớn. 
C. tốc độ vận chuyển nhanh nhất. 
D. an toàn và tiện nghi. 
Câu 4. Khu vực nào sau đây tập trung nhiều cảng biển của thế giới? 
A. Thái Bình Dương.                          		B. Đại Tây Dương.
C. Ấn Độ Dương.                                                       D. Bắc Băng Dương.
Câu 5. Ưu điểm của ngành giao thông vận tải đường sắt là
A. tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình.
B. vận chuyển được các hàng nặng, ổn định, giá rẻ.
C. vận tốc nhanh, đảm nhận vận chuyển quốc tế.
D. tốc độ vận chuyển nhanh mà không phượng tiện nào sánh kịp.
Câu 6. Ngành trẻ nhất trong các loại hình vận tải là
A. Đường ô tô.                                    B. Đường ống.
C. Đường hàng không.                        D. Đường sắt.
Câu 7. Quốc gia nào hiện nay có đội tàu buôn lớn nhất thế giới ?
A. Hoa Kì.                                                              B. Anh.
C. Ôx-trây-li-a.                                                       D. Nhật Bản.
Câu 8. Ưu điểm của ngành giao thông vận tải đường ô tô
A. tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình.
B. vận chuyển được các hàng nặng , ổn định, giá rẻ.
C. vận chuyển hàng hóa nặng, cồng kềnh.
D. tốc độ vận chuyển nhanh mà không phượng tiện nào sánh kịp.
Câu 9. Loại phương tiện vận tải nào phối hợp tốt với tất cả các loại phượng tiện vận tải khác? 
A. Đường ô tô.                                                  B. Đường thủy. 
C. Đường hàng không.                           	   D. Đường sắt.
Câu 10. Ưu điểm nào không phải của loại hình giao thông vận tải đường biển?
A. vận chuyển dầu thô và sản phẩm từ dầu mỏ.
B. khối lượng luân chuyển hàng hóa khá lớn.
C. đảm nhận vận chuyển quốc tế.
D. vận tốc nhanh không phương tiện nào sánh kịp. 
Câu 11. Ưu điểm nào không phải của loại hình giao thông đường ô tô?
A. Vận chuyển được hàng nặng trên tuyến đường xa, giá rẻ.
B. Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình.
C. Có hiệu quả cao ở cự li ngắn và trung bình.
D. Phối hợp được với các phương tiện vận tải khác.
Câu 12. Nhược điểm nào không phải của loại hình giao thông vận tải đường hàng không?
A. Cước phí rất đắt.                                                  B. Trọng tải thấp.
C. Khí thải gây thủng tầng ôdôn.                              D. Vận tốc chậm.
Câu 13. Loại hình giao thông vận tải đường sắt có mật độ cao nhất ở châu Âu và Đông Bắc Hoa Kì là do
A. có nền nông nghiệp hàng hóa phát triển.
B. gắn liền với phát triển ngành công nghiệp.
C. gắn liền với vận chuyển dầu mỏ.
D. nhu cầu vận chuyển hành khách lớn.
Câu 14. Nhật Bản là một quốc đảo nên loại hình giao thông vận tải nào sau đây thuận lợi phát triển?
A. Đường sắt.                                                  C. Đường ôtô. 
B. Đường biển.                                        	 D. Đường sông.
Câu 15. Phần lớn các cảng biển đều nằm ở hai bờ đối diện Đại Tây Dương vì
A. có bờ biển khúc khuỷu dễ dàng xây dựng các cảng biển.
B. nối liền hai trung tâm kinh tế lớn Tây Âu và Nhật Bản.
C. nối liền hai trung tâm kinh tế lớn Bắc Mỹ và Tây Âu.
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